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   TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     TỈNH QUẢNG TRỊ      

Bản án số: 10/2019/HS-ST 

Ngày 13-3-2019 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

               

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Đoàn Thị Kim Thương. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Công Hiến;  

                                                Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung. 

- Thư ký phiên toà: Ông Phạm Văn Quảng - Thư ký Toà án thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tham gia 

phiên toà: Lê Văn Huân - Kiểm sát viên.                               

 Ngày 13 tháng 3 năm 2019, tại Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2019/HSST ngày 

01 tháng 02 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10/2019/QĐXXST-

HS ngày 28 tháng 02 năm 2019, đối với bị cáo: Lê Quang T, tên gọi khác: Cường; 

sinh ngày 26 tháng 4 năm 1998 tại Quảng Trị; nơi cư trú: Khu phố TC, phường ĐL, 

thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Thợ thạch cao; trình độ văn hoá: 06/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; con ông Lê Văn Q (đã chết) và bà 

Nguyễn Thị T; tiền án, tiền sự: Không. 

           Về nhân thân:  

+ Ngày 26/11/2015, Công an phường Đông Lương, thành phố Đông Hà xử 

phạt hành chính 750.000 đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”; 

+ Ngày 17/5/2016, Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà xử phạt 05 tháng tù 

về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 15/12/2016. Bị cáo 

đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa. 

 - Bị hại: Chị Trần Thị H, sinh năm 1973; địa chỉ: Khu phố ĐA, phường ĐL, 

thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1966; địa chỉ: Khu phố TC, phường ĐL, 

thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt. 

2. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1976; địa chỉ: Khu phố B, phường ĐL, thành 

phố Đ, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt. 

3. Chị Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1975; địa chỉ: Khu phố ĐA, phường ĐL, 

thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
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án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 22 giờ ngày 28/9/2018, Lê Quang T chuẩn bị sẵn 01 cây kéo đi 

bộ đến chợ Trung Chỉ, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà để trộm cắp tài 

sản. Khi đến chợ, T thấy có quầy hàng tạp hóa của chị Trần Thị H đã đóng cửa, 

không có ai trông giữ nên nảy sinh ý định đột nhập vào trộm cắp tài sản. T dùng 

kéo cắt 01 lỗ trống ở cửa làm bằng tôn kim loại mỏng rồi luồn tay vào mở chốt, đột 

nhập vào quầy lấy trộm số hàng hóa gồm: 01 két nước ngọt Cocacola 24 lon, loại 

lon 330ml; 04 két nước Yến sào Khánh Hòa Sanest (mỗi két có 5 lốc, mỗi lốc có 06 

lon loại 190ml); 04 lốc nước Yến rời (mỗi lốc có 06 lon 190ml) và 14 chai dầu ăn 

thực vật hiệu Cái Lân trong đó có 09 chai loại 01 lít, 05 chai loại 05 lít. Tài sản lấy 

được, T mang ra bỏ trước quầy rồi tắt điện, đóng cửa quầy lại. T nhặt 02 bao tải 

bên ngoài cổng chợ để bỏ tài sản lấy trộm. Bao tải thứ nhất bỏ 01 két nước ngọt 

Cocacola; 04 két nước Yến sào Khánh Hòa Sanest. Bao tải thứ 2 bỏ 04 lốc nước 

Yến rời; 14 chai dầu ăn thực vật hiệu Cái Lân rồi mang để trước cổng chợ. T đi bộ 

về nhà mượn xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu xanh BKS 74F1-7357 của bà 

Nguyễn Thị T (mẹ T) đến chở bao tải thứ nhất về giấu ở vườn nhà mình rồi quay lại 

chở bao tải thứ hai đưa đến quán cháo gà số 511 tại ngã ba Đường Lê Duẩn-

Nguyễn Thiện Thuật bán cho chị Nguyễn Thị Đ (chủ quán) 02 chai dầu ăn thực vật 

hiệu Cái Lân loại 05 lít, 02 chai loại 01 lít và 04 lốc nước Yến với giá 240.000 

đồng; bán cho chị Nguyễn Thị H (là khách đang ngồi ăn ở quán) 03 chai dầu ăn 

thực vật hiệu Cái Lân loại 05 lít, 07 chai loại 01 lít với giá 260.000 đồng.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 116/KLĐGTS ngày 22/10/2018, Hội 

đồng định giá tài sản tố tụng hình sự thành phố Đông Hà kết luận: Giá trị của toàn 

bộ tài sản tại thời điểm bị chiếm đoạt là 2.386.000 đồng. 

Tại Cáo trạng số 12/CT-VKS-HS ngày 30/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Đông Hà truy tố bị cáo Lê Quang T về tội: “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm h (phạm tội gây thiệt hại không 

lớn), điểm s (thành khẩn) khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo từ 06 

đến 08 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản, không yêu cầu 

nên không xem xét. Xử lý vật chứng: Tịch thu, tiêu hủy 01 cái kéo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Có căn cứ khẳng định ngày 28/9/2018, Lê Quang T có hành vi lén lút chiếm 

đoạt tại quầy hàng tạp hóa của chị Trần Thị H ở chợ Trung Chỉ, phường Đông 

Lương, thành phố Đông Hà gồm 24 lon nước ngọt Cocacola; 04 két nước Yến sào 

Khánh Hòa Sanest (mỗi két có 5 lốc, mỗi lốc có 06 lon loại 190ml); 04 lốc nước 

Yến rời (mỗi lốc có 06 lon 190ml) và 14 chai dầu ăn thực vật hiệu Cái Lân. Giá trị 

toàn bộ tài sản bị cáo chiếm đoạt 2.386.000 đồng, hành vi của bị cáo đã phạm vào 

tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 
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Hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở 

hữu tài sản của người khác gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. 

Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ, 

đó là “thành khẩn khai báo” và “phạm tội gây thiệt hại không lớn” quy định tại 

điểm s, h khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

nhưng có nhân thân xấu, ngày 17/5/2016, bị Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà 

xử phạt 05 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 

15/12/2016. Do khi bị kết án bị cáo dưới 18 tuổi được coi là không có án tích 

nhưng cần thiết phải xử phạt bị cáo mức án nhất định.   

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản, chị Nguyễn Thị Đ và chị 

Nguyễn Thị H đã nhận lại tiền mua tài sản, không có yêu cầu gì thêm nên không 

xem xét. 

    Về xử lý vật chứng: Vật chứng thu giữ 01 cái kéo bị cáo dùng làm công cụ 

phạm tội nên căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu, tiêu 

hủy. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho chị Nguyễn Thị T chiếc xe mô tô biển 

số 74F1-7357 theo đúng quy định của pháp luật nên không xem xét. 

Về tố tụng hình sự: Các Quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, 

hành vi tố tụng của Điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án; Quyết định tố tụng 

của Viện kiểm sát, hành vi tố tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn truy tố là đúng 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

  Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

               QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử 

phạt: Lê Quang T (tên gọi khác Cường) 06 (sáu) tháng tù, về tội "Trộm cắp tài 

sản". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự tịch thu, tiêu hủy 01 cái kéo lưỡi kim loại màu đen được mô tả theo Biên bản 

giao nhận vật chứng ngày 15/02/2019 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Đông Hà với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà. 

3. Bị cáo Lê Quang T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

  Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án; người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được giao hoặc được tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận:                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKS, CA ,THA tp Đông Hà;                               Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà  
- Người tham gia tố tụng;  

- Toà án tỉnh Quảng Trị; 

- Sở TP tỉnh Quảng Trị; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  
                                                          

                                                                          Đoàn Thị Kim Thƣơng 


